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BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp 

___________________

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 5414/VPCP-TCCV ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành các Công văn số 12429/BCT-CNĐP ngày 11 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn các tỉnh/thành phố tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (CCN); Công văn số 10269/BCT-CNĐP ngày 16 tháng 10 năm 2014 gửi các Bộ, ngành liên quan tổng kết, đánh giá thực hiện các quy định, chính sách liên quan đến CCN do các Bộ, ngành quản lý. Trên cơ sở báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của 63 tỉnh/thành phố và 6 Bộ (Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công an, Lao động – Thương binh & Xã hội); ý kiến tại Hội thảo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg do Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 18 tháng 5 năm 2015 và thực tiễn quản lý CCN thời gian qua, Bộ Công Thương báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:
PHẦN I. KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2009/QĐ-TTg
I. KHÁI QUÁT QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2009/QĐ-TTg
1. Bối cảnh ban hành Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg

Về mặt pháp lý, trước ngày 19 tháng 8 năm 2009, ở cấp Trung ương chưa có văn bản quy phạm pháp luật quản lý CCN. Việc quản lý CCN được thực hiện theo các quy định riêng do các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Tình trạng đầu tư, thành lập CCN mang nặng tính tự phát, phong trào, mỗi địa phương một cách làm, quản lý lỏng lẻo, thiếu tính định hướng. Tại nhiều địa phương, việc phát triển CCN không có quy hoạch, không có quy định, cơ chế chính sách quản lý thống nhất; không có cơ quan đầu mối thống nhất quản lý CCN ở cấp Trung ương và địa phương; việc phân công các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, các cơ quan liên quan quản lý CCN còn mờ nhạt, thiếu rõ ràng. 

2. Khái quát Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg 

Khắc phục tình trạng quản lý CCN nêu ở trên, ngày 19/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý CCN. Quy chế quản lý CCN (Quy chế) ra đời đã tạo khung pháp lý thống nhất cho các Bộ, ngành Trung ương đến địa phương quản lý CCN từ khâu quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN đến quản lý hoạt động của các CCN. Quy chế gồm 6 Chương,  20 Điều tập trung vào các vấn đề: i) Định nghĩa CCN, mục đích phát triển CCN và quy định ngành nghề khuyến khích đầu tư vào CCN; ii) Quy định trình tự, thủ tục quản lý quy hoạch, thành lập, mở rộng, bổ sung CCN; iii) Quy định quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN và đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN; iv) Quy định quyền, nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh hạ tầng và doanh nghiệp hoạt động trong CCN; v) Quy định quản lý nhà nước đối với CCN và phân công trách nhiệm, quyền hạn của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Công Thương và UBND cấp huyện trong việc quản lý phát triển CCN.


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2009/QĐ-TTg Ở CÁC BỘ, NGÀNH
 
1. Kết quả thực hiện của Bộ Công Thương

1.1. Công tác phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg

Thực hiện nhiệm vụ giao tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện Quy chế; chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng các văn bản hướng dẫn công tác quản lý CCN, cụ thể như sau: 


- Ban hành Công văn số 10009/BCT-CNĐP ngày 08/10/2009 đề nghị UBND cấp tỉnh, các Tập đoàn, Tổng Công ty 90, 91 và các Công ty, đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, triển khai thực hiện Quy chế.


- Ban hành Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế. 

- Năm 2010, tổ chức được 3 Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện Quy chế cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan quản lý CCN cấp huyện, chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các đơn vị liên quan.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển CCN (Tờ trình số 5269/TTr-BCT ngày 31/5/2010). Tuy nhiên, sau khi xem xét, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định không ban hành thành văn bản riêng về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển CCN mà đưa cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN vào trong Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 hướng dẫn xử lý CCN hình thành trước khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực.
1.2. Về thỏa thuận quy hoạch, bổ sung quy hoạch CCN 

Theo quy định tại Quy chế, Bộ Công Thương có trách nhiệm thỏa thuận quy hoạch, bổ sung quy hoạch phát triển CCN ở các địa phương theo đề nghị của UBND cấp tỉnh trước khi phê duyệt. Thực hiện nhiệm vụ này, trong thời gian qua Bộ Công Thương đã xem xét, có ý kiến:
- Thỏa thuận quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020 ở 21 tỉnh/thành phố, gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Bắc Giang, Sơn La, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh.
- Thỏa thuận bổ sung quy hoạch CCN ở 9 tỉnh/thành phố, gồm: Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hưng Yên, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Kiên Giang. 
Việc thỏa thuận quy hoạch giúp tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp giữa Bộ Công Thương và UBND cấp tỉnh trong việc phát triển CCN phù hợp với quy định và tình hình thực tế ở địa phương, vùng và cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu,…) trong quá trình xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn đã không chấp hành quy định, không lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương.
1.3. Về hướng dẫn, xử lý các CCN hình thành trước Quy chế

Ngay sau khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg được ban hành, Bộ Công Thương đã có Thông tư số 39/2009/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý CCN, trong đó có việc xử lý CCN hình thành trước Quy chế. Thực hiện Thông tư số 39/2009/TT-BCT, một số địa phương đã tiến hành xử lý theo hướng dẫn, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã gặp khó khăn và có phản ánh, đề nghị hướng dẫn giải quyết. Để tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn xử lý các CCN đã hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có ý kiến xử lý thành lập các CCN có quy mô diện tích trên 75ha hoặc chuyển đổi CCN hình thành trước Quy chế thành khu công nghiệp (KCN) của một số địa phương (gồm: Long An, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Hậu Giang,...); trả lời các tỉnh (Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Kon Tum, Bình Thuận, Kiên Giang, Khánh Hòa,...) về việc hướng dẫn, xử lý chuyển đổi CCN.
1.4. Về đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN

Theo quy định (Khoản 2 Điều 18 Quy chế), hàng năm Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp, đề xuất ngân sách trung ương (NSTW) hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
Thực hiện cơ chế NSTW hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN tại các Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên và đối với các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 và Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong các năm 2010-2015, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, thẩm tra hồ sơ và tổng hợp đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN tại các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn. Kết quả, tổng cân đối NSTW hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN tại 32 địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn là 674 tỷ đồng, trung bình 112 tỷ đồng/năm. Cụ thể:
- Năm 2010: Hỗ trợ 46 CCN; tổng kinh phí 266 tỷ đồng cho 14 tỉnh (Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bắc Giang, Hà Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An).
- Năm 2011: Hỗ trợ 29 CCN; tổng kinh phí 80 tỷ đồng cho 12 tỉnh (Gia Lai, Kon Tum, Bắc Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An). 
- Năm 2012: Hỗ trợ 30 CCN; tổng kinh phí 100 tỷ đồng cho 18 tỉnh (Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Kon Tum, Tây Ninh, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang).
- Năm 2013: Hỗ trợ 24 CCN; tổng kinh phí 55 tỷ đồng cho 14 tỉnh (Lào Cai, Bắc Giang, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng, Đồng Tháp).
- Năm 2014: Hỗ trợ 29 CCN; tổng kinh phí 53 tỷ đồng cho 18 tỉnh (Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang).
- Năm 2015: Hỗ trợ 36 CCN; tổng kinh phí 120 tỷ đồng cho 18 tỉnh (Lạng Sơn, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Hậu Giang, Sóc Trăng và Tây Ninh).

1.5. Theo dõi, kiểm tra thực hiện Quy chế 
Trong thời gian qua Bộ Công Thương đã chủ động triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả chủ yếu như sau:

- Năm 2010, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) đã xây dựng biểu mẫu báo cáo về tình hình phát triển CCN gửi Sở Công Thương các tỉnh/thành phố thực hiện trên cả nước. Năm 2012, Bộ Công Thương ban hành chế độ, báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có biểu mẫu hướng dẫn báo cáo về CCN (Biểu số 11/SCT-BCT ban hành kèm theo Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương). 

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg (Báo cáo số 123/BC-BCT ngày 20/12/2010); Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg và kết quả rà soát quy hoạch, thành lập và hoạt động của các CCN (Báo cáo số 118/BC-BCT ngày 21/12/2012).
- Hướng dẫn, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch CCN đối với 60/63 tỉnh/thành phố theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KKT, KCN, CCN. Căn cứ kết quả phê duyệt, Bộ Công Thương có thông báo chi tiết danh mục CCN sau rà soát đến từng tỉnh/thành phố. Đối với 3 tỉnh còn lại (Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Tĩnh), Bộ Công Thương đang tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát lại quy hoạch, để sớm trình Thủ tướng Chính phủ.
- Ban hành các văn bản hướng dẫn, trả lời các địa phương (Cao Bằng, Yên Bái, Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ,...) về các đề nghị liên quan đến thực hiện Quy chế quản lý CCN. Các đề nghị chủ yếu tập trung vào các nội dung như: Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển CCN; mô hình đơn vị sự nghiệp quản lý CCN; tổ chức, biên chế và kinh phí hoạt động của Trung tâm phát triển CCN; thành lập Trung tâm phát triển CCN trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư CCN trên địa bàn tỉnh; phối hợp quản lý các CCN; điều lệ quản lý hoạt động trong các CCN; giao thí điểm Ban Quản lý KCN quản lý CCN trên địa bàn tỉnh; đầu mối giải quyết các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động theo hướng một cửa thống nhất tại 1 cơ quan,… 
- Báo cáo đánh giá thực hiện cơ chế NSTW hỗ trợ hạ tầng CCN tại các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn giai đoạn 2011-2015; đồng thời đề xuất Chương trình hỗ trợ hạ tầng CCN giai đoạn 2016-2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
- Hàng năm, Bộ Công Thương tổ chức đi kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Quy chế quản lý CCN tại một số tỉnh/thành phố đại diện các vùng, miền trong cả nước. Thông qua khảo sát để nắm rõ thêm việc triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng CCN và chấp hành các quy định quản lý CCN tại các địa phương; đồng thời kịp xử lý, tháo gỡ vướng mắc cũng như có ý kiến để các địa phương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kết quả thực hiện của một số Bộ, ngành khác

2.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 (Trong đó, tại Khoản 12, Mục IV quy định cơ chế NSTW hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN tại các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn).
- Ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. Theo đó, định mức chi phí lập, thẩm định và công bố quy hoạch phát triển CCN được áp dụng trong nhóm ngành kết cấu hạ tầng sản xuất.
- Từ năm 2010 đến nay, hàng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng phương án bố trí NSTW hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN tại các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định.
- Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT. Thực hiện Thông tư này, thời gian qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đối với đề nghị của một số địa phương về việc xử lý chuyển đổi CCN có quy mô trên 75ha, hình thành trước Quy chế thành KCN. 
2.2. Bộ Xây dựng
Đã phối hợp với Bộ Công Thương trong quá trình xây dựng Thông tư số 39/2009/TT-BCT; theo đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng CCN được thực hiện như KCN theo quy định tại Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, KKT. 

Đối với dự án đầu tư xây dựng các dự đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN, thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

2.3. Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về công tác quản lý và bảo vệ môi trường, quản lý đất đai (trong đó có quản lý và bảo vệ môi trường tại các CCN, quản lý đất đai liên quan đến CCN). Cụ thể như sau:
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường KKT, khu công nghệ cao, KCN và CCN; Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT.
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014, trong đó có quy định riêng nội dung quản lý và bảo vệ môi trường CCN tại Điều 67.
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 đã được Quốc hội ban hành, trong đó quy định về sử dụng đất cho CCN tại Điều 149.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai; trong đó có nội dung liên quan trực tiếp đến CCN tại Điều 51.

2.4. Bộ Tài chính

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển từ NSTW cho đầu tư hạ tầng CCN tại các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn theo Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Thực hiện Nghị định số 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ (nay thay thế bởi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP), liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 17/6/2009 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công, nay thay thế bởi Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 về việc hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. 
Trong giai đoạn từ năm 2008 - 2015, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN tại các địa phương đáp ứng được điều kiện của Chương trình khuyến công quốc gia. Tổng kinh phí Chương trình khuyến công quốc gia đã ghi vốn hỗ trợ cho 98 CCN của 43 địa phương giai đoạn 2008 – 2015 xấp xỉ 40 tỷ đồng.
2.5. Bộ Công an

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động nắm bắt hiện trạng công tác phòng chống cháy nổ, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các CCN. Qua đó cho thấy, công tác phòng chống cháy nổ (PCCN) tại các CCN còn nhiều bất cập do các nguyên nhân sau: Các cơ quan quản lý ở địa phương, chủ đầu tư hạ tầng CCN, các cơ sở sản xuất trong CCN chưa quan tâm đến công tác PCCN, hạ tầng giao thông chưa thuận lợi cho PCCN, nguồn nước tại CCN chưa đủ để chữa cháy,... Về an ninh trật tự (ANTT) đối với CCN, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Vướng mắc, bức xúc của người dân trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, chấp hành pháp luật về môi trường đối với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong CCN chưa nghiêm.
2.6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu xây dựng Bộ luật lao động sửa đổi năm 2012 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động (trong đó, có 9 Nghị định liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động như hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, an toàn - vệ sinh lao động, quy chế dân chủ tại nơi làm việc, tranh chấp lao động). 

Bộ luật lao động năm 2012 ban hành đã góp phần tích cực giảm bớt thắc mắc, khiếu nại và tranh chấp lao động ở các doanh nghiệp trong CCN. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số cuộc đình công tại một số địa phương, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu hiểu biết của người sử dụng lao động và người lao động về pháp luật lao động. Về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động đang là vấn đề bức xúc ở nhiều doanh nghiệp trong các CCN do điều kiện làm việc chưa được cải thiện, thiếu hiểu biết và thiếu ý thức của chủ sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.  
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2009/QĐ-TTg TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
1. Tình hình quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của các CCN 
1.1. Tình hình quy hoạch, thành lập CCN
Theo báo cáo của các tỉnh/thành phố trong cả nước, quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020 của cả nước có 1.616 CCN với tổng diện tích 51.707 ha. Diện tích trung bình mỗi CCN là 32 ha. 

Thời gian vừa qua, các địa phương đã tiến hành rà soát quy hoạch các CCN theo Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau rà soát, số lượng và diện tích CCN theo quy hoạch đến năm 2020 của các địa phương cả nước giảm đáng kể so với trước khi rà soát (trước rà soát: quy hoạch 1.752 CCN, tổng diện tích 81.800 ha; diện tích trung bình mỗi CCN là 46,7 ha). 

Đến nay, cả nước có 603 CCN đã có quyết định thành lập với tổng diện tích 18.850 ha (trong đó, có 268 CCN thành lập từ CCN hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg). Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục xử lý thành lập CCN hình thành trước Quy chế nên trong thời gian tới tổng số lượng CCN có quyết định thành lập sẽ tiếp tục tăng lên đáng kể.
1.2. Tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN

Cả nước có 673 CCN được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng với tổng diện tích khoảng 23.300ha, chiếm khoảng 41% về số lượng và 45% về diện tích so với các CCN có trong quy hoạch. CCN chủ yếu được quy hoạch chi tiết ở tỷ lệ 1/500; một số địa phương quy hoạch ở tỷ lệ 1/2000.
Về đầu tư hạ tầng, cả nước có 378 CCN (tổng diện tích khoảng 12.200ha) đã được phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng; tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng của các dự án khoảng 79.400 tỷ đồng, trung bình khoảng 6,5 tỷ đồng/ha; tổng vốn đã đầu tư hạ tầng của cả nước khoảng 24.000 tỷ đồng, đạt khoảng 30% so với kế hoạch. Hình thức đầu tư hạ tầng chủ yếu đối với các CCN thời gian qua là cuốn chiếu (vừa đầu tư hạ tầng vừa cho thuê đất) hoặc là giải quyết vấn đề liên quan đến việc cấp đất cho doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp tự lo toàn bộ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng của đơn vị mình. Cả nước có 461 CCN đã và đang đầu tư xây dựng hạ tầng; trong đó có 119 CCN đã cơ bản hoàn thành đầu tư, chiếm 26% so với tổng số cụm đã và đang đầu tư; đa số các CCN còn lại chưa hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chung của CCN chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí cả đối với các địa phương có khả năng thu hút các nhà đầu tư như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh,... Hiện nay, cả nước có 119 CCN đã và đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (trong đó 68 CCN đã xây dựng xong và 51 CCN đang xây dựng), chiếm khoảng 26% so với các CCN đã và đang đầu tư xây dựng hạ tầng.

Về chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng CCN: Cả nước có 198 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư; 139 CCN do Trung tâm phát triển CCN làm chủ đầu tư, số CCN còn lại (350 CCN) do UBND cấp huyện, Ban quản lý dự án của huyện hoặc đơn vị sự nghiệp khác làm chủ đầu tư. Vùng có tỷ lệ CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng cao là Đông Nam Bộ (69%), Tây Nam Bộ (51%); trong khi đó, vùng có tỷ lệ doanh nghiệp làm chủ đầu tư thấp là Duyên hải miền Trung (14%), Tây Nguyên (15%). Điều này cho thấy, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN gặp khó khăn, đặc biệt là các tỉnh Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên.
Nhìn chung, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng CCN tại các địa phương chậm, nhiều CCN chưa đầy đủ thủ tục đầu tư hoặc chưa thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu vốn đầu tư lớn trong khi nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn của chủ đầu tư hạ tầng hạn hẹp, việc huy động vốn từ doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm gặp rất nhiều khó khăn. 
1.3. Tình hình đầu tư sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong CCN


Cả nước có 626 CCN đã thu hút được các dự án đầu tư sản xuất vào CCN (CCN đã hoạt động). Tổng diện tích đất công nghiệp (theo quy hoạch) của các CCN đã hoạt động xấp xỉ 19.800 ha. Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của các CCN này là 11.300 ha; trong đó, diện tích đã cho thuê 7.600 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân của CCN trên cả nước là 58%. 

Vùng có CCN đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân khá so với các vùng khác là Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ (69%), Đồng bằng sông Cửu Long (67%). Trong khi đó, các vùng có CCN đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân thấp là Trung du miền núi Bắc Bộ (46%), Tây Nguyên (49%).  

Các CCN đi vào hoạt động đã thu hút được khoảng 10.800 dự án, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN. Tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án khoảng 132.800 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đã thực hiện đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) của các dự án trong CCN năm 2014 đạt xấp xỉ 103.400 tỷ đồng, tăng 7,6 lần so với năm 2009. Tổng nộp ngân sách nhà nước của các dự án trong CCN đạt trên 4.700 tỷ đồng/năm 2014, gấp 11,5 lần so với năm 2009. Các doanh nghiệp hoạt động trong các CCN chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể. Các dự án hoạt động đã thu hút khoảng 550.500 lao động, chủ yếu là lao động tại địa phương, tổng số lao động tăng 3,4 lần so với năm 2009. Cả nước có 66 CCN có hệ thống xử lý nước thải chung đi vào hoạt động, chiếm 10,5% so với các CCN đã hoạt động.

Vì đa số CCN tại các địa phương chưa hoàn thiện hạ tầng, nhiều CCN thủ tục đầu tư chưa hoàn chỉnh,... nên chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc quản lý trước và sau đầu tư, trong đó có việc tính toán phí hạ tầng, phí duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng; các vấn đề về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ,... chưa được quan tâm đúng mức.
2. Công tác quản lý nhà nước về CCN 
2.1. Công tác hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền; phân công nhiệm vụ, bố trí biên chế, cán bộ, bộ máy quản lý về CCN
Sau khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg và các Thông tư hướng dẫn có hiệu lực, các tỉnh/thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến nội dung của các văn bản quản lý CCN đến UBND cấp huyện, các đơn vị kinh doanh hạ tầng trên địa bàn. Các hình thức phổ biến, tuyên truyền chủ yếu là: Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt; công bố công khai trên các phương tiện truyền thông, các trang thông tin điện tử của địa phương; họp báo hoặc có văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung của Quy chế tới các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện, phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng, chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng CCN và các đơn vị liên quan khác trên địa bàn.
Về phân công nhiệm vụ, bố trí biên chế, cán bộ, bộ máy quản lý về CCN: 
Đối với cấp tỉnh: Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn cấp tỉnh. Sở Công Thương thường bố trí 1 Lãnh đạo Sở phụ trách, phòng Quản lý công nghiệp giúp việc quản lý CCN trên địa bàn (một số ít địa phương giao Phòng Kế hoạch-Tài chính quản lý mảng quy hoạch CCN).
- Đối với cấp huyện: Phòng Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng là đơn vị đầu mối giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về CCN trên địa bàn, Phòng Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng thường bố trí 1 cán bộ kiêm nhiệm theo dõi lĩnh vực quản lý CCN. Tại một số huyện/thành phố đã thành lập Trung tâm phát triển CCN, UBND cấp huyện giao Trung tâm phát triển CCN theo dõi lĩnh vực quản lý CCN trên địa bàn.
Đến nay, có 53/63 địa phương đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý CCN để phối hợp giữa các cấp, ngành ở địa phương trong việc quản lý đối với các CCN trên địa bàn. Trong đó: vùng Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ: 14/14 tỉnh; vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ: 8/14 tỉnh; vùng Duyên hải miền Trung: 8/10 tỉnh; vùng Tây Nguyên: 4/5 tỉnh; vùng Đông Nam Bộ: 7/7 tỉnh; vùng Đồng bằng sông Cửu Long: 12/13 tỉnh. Như vậy, đến nay, còn 10 địa phương chưa ban hành quy chế phối hợp quản lý CCN (gồm: Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Bình, Khánh Hòa, Gia Lai và Bạc Liêu). 

2.2. Về quản lý quy hoạch, thành lập CCN, xử lý CCN hình thành trước Quy chế
Ở các địa phương, việc tổ chức lập quy hoạch phát triển CCN, UBND cấp tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng, trình UBND cấp tỉnh ban hành. 
Thời gian qua, nhiều địa phương đã tiến hành rà soát, tổ chức lập quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn theo Quy chế, phù hợp với nhu cầu thực tế và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Đến hết năm 2014, 33/63 địa phương đã hoàn thành lập, phê duyệt quy hoạch (riêng) phát triển CCN đến năm 2020 (gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh); 6 địa phương đang trong quá trình lập và trình phê duyệt quy hoạch (gồm: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, An Giang); các địa phương còn lại lồng ghép quy hoạch phát triển CCN thành một nội dung trong quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn. 

Công tác quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN ở các địa phương ngày càng được quan tâm, tổ chức thực hiện theo trình tự, quy định của pháp luật đã hạn chế được việc phát triển CCN tự phát, thiếu quy hoạch như trước đây. Những tiêu chí quy định trong Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg hoặc thông tư hướng dẫn nhìn chung là cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 
Tuy nhiên, cá biệt có một số địa phương tổ chức lập quy hoạch, bổ sung quy hoạch chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định (Bắc Giang bổ sung quy hoạch; Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu,... phê duyệt quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn không có ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương). Về triển khai quy hoạch tại các địa phương nhìn chung còn nhiều bất cập: Chậm, nhiều CCN được quy hoạch nhưng không triển khai được hoặc phải điều chỉnh, bổ sung nhiều do chưa phù hợp với thực tế,...
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước có 322 CCN thành lập mới, các CCN được thành lập đều nằm trong quy hoạch, tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định của Quy chế. Tuy nhiên, việc thành lập mới CCN tại các địa phương gặp một số khó khăn, tồn tại như: Năng lực của các chủ đầu tư hạ tầng yếu, khó thu hút được doanh nghiệp làm chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng; vấn đề thành lập Trung tâm phát triển CCN gặp khó khăn về biên chế và kinh phí hoạt động. Nhiều CCN thành lập mới chưa thỏa mãn điều kiện theo quy định như: CCN được thành lập có chủ đầu tư là doanh nghiệp hoặc trung tâm phát triển CCN cấp huyện; CCN lấp đầy không dưới 30% sau 1 năm thành lập.
Về việc xử lý CCN hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực: Theo thống kê của các tỉnh/thành phố trong cả nước, tổng số CCN hình thành trước Quy chế theo quy định tại Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT là 588 CCN với tổng diện tích 25.659ha. Đến nay, có 346 CCN với tổng diện tích 15.863ha đã được xử lý theo quy định, chiếm khoảng 59% số CCN cần xử lý. Trong đó có 23 CCN được xử lý chuyển đổi lên thành KCN (đó là CCN của các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị, Ninh Thuận, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang); 292 CCN được xử lý giữ nguyên CCN; số CCN còn lại được xử lý chuyển đổi sang mục đích khác hoặc loại bỏ khỏi quy hoạch CCN.  
2.3. Về mô hình chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN

Hiện nay, trên địa bàn các tỉnh/thành phố trong cả nước đã, đang tồn tại các mô hình chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng CCN gồm: Doanh nghiệp, Trung tâm phát triển CCN cấp huyện, UBND cấp huyện (giao Phòng Kinh tế hạ tầng tham mưu giúp việc hoặc giao Ban quản lý xây dựng cơ bản/Ban quản lý CCN cấp huyện làm đại diện), Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN/KKT (thuộc Ban quản lý KCN/KKT), Trung tâm Khuyến công cấp tỉnh (trực thuộc Sở Công Thương),... Mỗi mô hình chủ đầu tư CCN có những mặt tích cực, hạn chế riêng.
(1) Đối với mô hình doanh nghiệp 

- Mặt tích cực: Giảm được gánh nặng ngân sách và trách nhiệm của Nhà nước trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thu hút các dự án đầu tư vào CCN; tiến độ xây dựng và chất lượng các hạng mục công trình hạ tầng tương đối đảm bảo; các dịch vụ công cộng như bảo vệ, vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải,… được thực hiện khá tốt; đồng thời việc khắc phục các hư hỏng được doanh nghiệp triển khai kịp thời, tạo thuận lợi cho các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Mặt hạn chế: Phù hợp với các doanh nghiệp thứ cấp có năng lực tài chính vì giá thuê hạ tầng và các mức phí sử dụng các dịch vụ công cộng cao. 

(2) Mô hình Trung tâm phát triển CCN cấp huyện 
Mặt tích cực: Vì là đơn vị sự nghiệp nên thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành của UBND cấp huyện đối với quản lý CCN.

- Hạn chế: Nhà nước phải bỏ tiền đầu tư kết cấu hạ tầng CCN, bố trí kinh phí, biên chế sự nghiệp cho hoạt động của Trung tâm phát triển CCN. Mô hình này phù hợp với các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn nhà nước cần tập trung đầu tư hoàn thiện đồng bộ ngay hạ tầng CCN để di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang ô nhiễm môi trường và thu hút các dự án phát triển công nghiệp vào địa bàn nông thôn.

(3) Mô hình UBND cấp huyện 

Đối với mô hình UBND cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng CCN, một số nơi giao Phòng Kinh tế hạ tầng tham mưu giúp việc hoặc giao Ban quản lý xây dựng cơ bản/Ban quản lý CCN cấp huyện làm đại diện chủ đầu tư hoặc đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND cấp huyện (Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm Quản lý & Khai thác công trình công cộng,…). Nhìn chung mô hình UBND cấp huyện làm chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong thực tiễn quản lý và chưa phù hợp Quy chế quản lý CCN. Hiện nay, đa số các CCN hình thành trước Quy chế vẫn tồn tại mô hình này, các địa phương đang từng bước xử lý cho phù hợp. 
Trong số các đơn vị tham mưu hoặc trực tiếp quản lý CCN giúp UBND cấp huyện, mô hình Ban quản lý CCN là có ưu điểm hơn. Một số điểm tích cực và hạn chế của mô hình Ban quản lý CCN cấp huyện như sau:
- Mặt tích cực: Chuyên về công tác quản lý CCN nên thuận lợi trong thực hiện các thủ tục đầu tư, tiến độ thi công nhanh nếu có nguồn ngân sách đầu tư. 

- Hạn chế: Hoàn toàn dùng ngân sách nhà nước chi cho bộ máy vận hành; không phải là đơn vị sự nghiệp nên thiếu tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
(4) Mô hình Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN/KKT (Doanh nghiệp nhà nước)

Hiện nay, chỉ có một số ít các CCN (của tỉnh Ninh Thuận, Tiền Giang) là có mô hình này.
- Mặt tích cực: Phù hợp với CCN có quy mô lớn, tính chất hoạt động công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ.

- Hạn chế: Không phù hợp với CCN quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
(5) Mô hình đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương 
Thực tế hiện nay mới chỉ có trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tồn tại mô hình này. UBND Tỉnh giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (trực thuộc Sở Công Thương) quản lý sau đầu tư 2 CCN hình thành trước Quy chế sau khi đã được đầu tư xây dựng hạ tầng và chịu trách nhiệm thu hồi, hoàn vốn đầu tư cho ngân sách. 

- Mặt tích cực: Không phát sinh thêm nhiều biên chế (vì Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại kiêm quản lý sau đầu tư CCN); thuận lợi cho công tác báo cáo số liệu, quản lý nhà nước của Sở Công Thương; năng lực quản lý tốt hơn cấp huyện.
- Hạn chế: Khó khăn trong trường hợp địa phương có nhiều CCN dùng vốn ngân sách nhà nước hoặc địa bàn huyện ở xa trung tâm cấp tỉnh.  
Trong các mô hình chủ đầu tư nêu trên, hiện nay phổ biến là mô hình doanh nghiệp làm chủ đầu tư; Trung tâm phát triển CCN cấp huyện; UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp khác. Trong đó, mô hình tối ưu nhất vẫn là doanh nghiệp bởi vì đây là mô hình năng động, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế hiện nay và giảm được gánh nặng ngân sách cho nhà nước. Tuy nhiên, với đặc điểm CCN cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ hiện nay chưa thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm đầu tư kinh doanh hạ tầng. Vì vậy, cần thiết Trung ương và địa phương phải có cơ chế chính sách đủ mạnh để khuyến khích các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư kinh doanh hạ tầng các CCN. Trường hợp tại các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn cần tập trung thu hút các dự án phát triển công nghiệp vào địa bàn nông thôn và di dời, giải quyết các cơ sở sản xuất gây nhiễm môi trường thì có thể xem xét thành lập Trung tâm phát triển CCN cấp tỉnh, huyện làm chủ đầu tư hạ tầng CCN.
2.4. Về tổ chức, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển CCN

Đến nay, cả nước có 15/63 địa phương đã ban hành, thực hiện cơ chế chính sách riêng về phát triển CCN (gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, An Giang và Bến Tre); 17/63 địa phương (gồm Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ) chưa ban hành cơ chế hỗ trợ riêng nhưng nội dung hỗ trợ CCN đã được lồng ghép trong các văn bản quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư chung của địa phương; các địa phương còn lại chưa có cơ chế chính sách phát triển CCN cụ thể. Các tỉnh/thành phố chưa xây dựng, ban hành được cơ chế chính sách riêng cho phát triển CCN là do hạn chế, khó khăn về nguồn thu ngân sách trên địa bàn. 

Chính sách hỗ trợ CCN của các địa phương thời gian qua tập trung vào các nội dung cụ thể như: Hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu (điện, cấp thoát nước, đường giao thông, xử lý nước thải tập trung CCN); hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết CCN; hỗ trợ di dời các cơ sở ô nhiễm vào các CCN; hỗ trợ đào tạo lao động; hỗ trợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ngoài hàng rào CCN,... Thực tế hiện nay chưa có địa phương nào có chính sách đủ mạnh để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng CCN. Các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, về miễn, giảm tiền thuê đất và một số ưu đãi khác thực hiện theo quy định chung của pháp luật hiện hành.  
Các chính sách này đã góp phần thúc đẩy việc hình thành, phát triển các CCN; đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho các doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế nên việc hỗ trợ CCN gặp khó khăn.

2.5. Về tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp quản lý CCN 

Đến nay, có 53/63 địa phương ban hành Quy chế phối hợp quản lý CCN để phối hợp giữa các cấp, ngành ở địa phương trong việc quản lý đối với các CCN trên địa bàn. Còn 10 địa phương chưa ban hành quy chế phối hợp quản lý CCN; nguyên nhân chủ yếu do các địa phương đang trong quá trình xây dựng, một số địa phương do số lượng CCN triển khai đầu tư chưa có hoặc ít nên việc ban hành quy chế phối hợp quản lý CCN chưa được quan tâm chú trọng. 

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về CCN tại các địa phương đã phân định rõ trách nhiệm của Sở Công Thương (là cơ quan chủ trì, làm đầu mối, tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về CCN trên địa bàn tỉnh); cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với CCN theo quy định của pháp luật. Trong đó, quy định rõ về phương thức phối hợp, quy trình và trách nhiệm phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về CCN đối với các nội dung như: lập và phê duyệt quy hoạch phát triển CCN, quy hoạch chi tiết xây dựng CCN; thu hút, quản lý nhà nước các dự án đầu tư hạ tầng CCN, các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN; nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý CCN,… 

Sau khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg và Quy chế phối hợp quản lý CCN của các địa phương ban hành, việc phân công các Sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc quản lý CCN khá rõ và thực hiện đi vào nề nếp; việc chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị ít xảy ra. Tuy nhiên, trong thực tế, việc quản lý nhà nước đối với CCN được thực hiện bởi nhiều cơ quan và chi phối bởi nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành. Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng, doanh nghiệp đầu tư trong CCN trong việc giải quyết các các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động…. Vì vậy, cần thiết trong thời gian tới việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp theo hướng cơ chế một cửa, một cửa liên thông để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân.
2.6. Về tổ chức thực hiện cơ chế thống kê, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của các CCN tại các tỉnh/thành phố.  
Đối với cấp tỉnh, Sở Công Thương chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình đầu tư hạ tầng và hoạt động của các CCN trên địa bàn cấp tỉnh; đối với cấp huyện, đa số các huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng/Trung tâm phát triển CCN/Ban quản lý đầu tư xây dựng cấp huyện hoặc Ban quản lý CCN cấp huyện theo dõi, thống kê tình hình đầu tư hạ tầng và hoạt động tại các CCN trên địa bàn huyện.
Thời gian qua, nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình đầu tư và hoạt động của các CCN trên địa bàn gửi Bộ Công Thương. Tuy nhiên, một số địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác báo cáo thống kê nên chất lượng, tiến độ báo cáo còn chậm, chưa đầy đủ. Nguyên nhân là do thiếu biên chế thực hiện công tác quản lý CCN, thiếu chế tài buộc các chủ đầu tư hạ tầng CCN, doanh nghiệp đầu tư trong CCN báo cáo thống kê tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh cho cơ quan quản lý CCN cấp huyện và cấp tỉnh.
PHẦN II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT SAU 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2009/QĐ-TTg
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý CCN là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất hiện nay chỉ đạo quản lý nhà nước về CCN từ khâu quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng đến hoạt động của các CCN. Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg đã tạo ra khung pháp lý thống nhất quản lý CCN từ Trung ương đến các địa phương; làm cơ sở cho các cơ quan quản lý, chủ đầu tư hạ tầng và các đơn vị liên quan chấp hành đúng chủ trương, quy định của nhà nước về phát triển CCN.
2. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Quy chế quản lý CCN, các Bộ, ngành đã chủ động, kịp ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Quy chế: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; lập quy hoạch chi tiết xây dựng CCN; trình tự đầu tư hạ tầng CCN; hướng dẫn thành lập Trung tâm phát triển CCN; hướng dẫn triển khai cơ chế NSTW hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN tại các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn; xử lý các CCN hình thành trước Quy chế; theo dõi thống kê tình hình quy hoạch, đầu tư thành lập CCN. 
3. UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quy chế, hướng dẫn của các Bộ, ngành và quy định của pháp luật đã tích cực tổ chức phổ biến chính sách, quy định về quản lý CCN đến các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế như: Tổ chức lập, phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn; rà soát, xử lý các CCN hình thành trước Quy chế; xây dựng, phê duyệt thực hiện cơ chế ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành và UBND cấp huyện trong việc quản lý CCN; giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện quản lý CCN trên địa bàn. 

4. Về quản lý CCN: Công tác quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng và quản lý hoạt động của CCN ngày càng được UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nhận thức đúng mức, tổ chức thực hiện theo trình tự, quy định của pháp luật; hạn chế tối đa phát triển CCN tràn lan, thiếu quy hoạch như trước đây.

5. Về thực hiện cơ chế NSTW hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN tại các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn: Thực hiện cơ chế NSTW hỗ trợ hạ tầng CCN thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, cố gắng của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển CCN nói riêng, phát triển công nghiệp nói chung. Từ đó đã giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn tiếp cận được mặt bằng thuận lợi, ổn định đầu tư sản xuất kinh doanh. Tuy kinh phí hỗ trợ chưa được nhiều nhưng bước đầu đã góp phần tích cực cùng ngân sách địa phương hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng tháo gỡ khó khăn về vốn để đầu tư một số hạng mục hạ tầng thiết yếu, nhanh chóng thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại các địa phương.

6. Về kết quả đầu tư xây dựng hạ tầng CCN: Thời gian qua, việc đầu tư phát triển hạ tầng CCN trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn nhà nước, khả năng thu hút vốn đầu tư hạ tầng từ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhưng bước đầu đã đáp ứng được mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất công nghiệp ở nông thôn để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh ổn định; tận dụng phát huy được lợi thế về đất đai, nguồn nguyên liệu, tay nghề lao động sẵn có tại nông thôn; góp phần di dời các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại các làng nghề nông thôn.

Việc đầu tư phát triển CCN đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, thu nhập ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thể hiện qua các các tiêu chí như: Thu hút được một số lượng lớn các dự án đầu tư vào CCN (trên 10.700 dự án), tạo ra việc làm đáng kể cho người lao động (xấp xỉ 550.000 việc làm); tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp xấp xỉ 102.450 tỷ đồng/năm 2014; nộp ngân sách nhà nước của các dự án trong các CCN năm 2014 đạt trên 4.700 tỷ đồng; duy trì, phát triển nghề, làng nghề truyền thống, các sản phẩm mới; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động tại các địa phương theo hướng công nghiệp hóa, từ đó phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh,… trên địa bàn.
II. NHỮNG MẶT TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg là văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành để tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Chính phủ và quy định của pháp luật trong lĩnh vực CCN. Trong quá trình tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh; việc thực hiện các quy định tại Quy chế chưa được triệt để, nghiêm túc. Quy định nhiệm vụ, vai trò cơ quan chủ trì đầu mối quản lý CCN ở Trung ương và địa phương chưa được phát huy hiệu quả trong chỉ đạo phát triển CCN. 

2. Về tổ chức, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg: 
- Việc phổ biến tuyên truyền, tổ chức xây dựng Đề án quy hoạch, phân công cơ quan đầu mối quản lý, tổ chức rà soát, xử lý và kiểm tra theo dõi tình hình đầu tư xây dựng các CCN còn chậm; đặc biệt một số địa phương chấp hành còn chưa nghiêm túc một số nội dung quy định như: bổ sung, phê duyệt quy hoạch CCN không đúng quy định, không phù hợp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg (Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre,...); bố trí, chấp thuận dự án đầu tư vào CCN chưa phù hợp với mục tiêu quy hoạch (Thanh Hóa); chưa rà soát, bãi bỏ kịp thời một số văn bản hành chính của địa phương không còn phù hợp với Quy chế (Gia Lai). 
- Một số nơi CCN hoạt động không có quy hoạch chi tiết, thu hút dự án đầu tư sản xuất kinh doanh không theo quy hoạch; nhiều CCN không có đơn vị quản lý kinh doanh hạ tầng, chưa tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn lao động,... Việc rà soát, xử lý CCN hình thành trước Quy chế còn chậm, đặc biệt ở các địa phương khu vực các tỉnh phía Bắc. Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và dự án sản xuất kinh doanh trong CCN còn phức tạp, phải thực hiện nhiều thủ tục và qua nhiều Sở, ngành khác nhau; chưa phát huy được vai trò đầu mối của Sở Công Thương theo hướng một cửa liên thông.

- Tổ chức, bộ máy cán bộ, công chức quản lý nhà nước về CCN từ Trung ương đến địa phương còn thiếu số lượng, kinh nghiệm quản lý; sự phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND cấp huyện tại nhiều địa phương chưa nhịp nhàng, chặt chẽ,... dẫn đến chất lượng quản lý chưa cao.

3. Về một số bất cập trong quá trình thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg: 
Thực hiện Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg thời gian qua đã bộc lộ một số bất cập trong thực tế. 
Cụ thể gồm: (1) Một số quy định của Quy chế không còn phù hợp với các quy định mới của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường được Quốc hội ban hành trong thời gian qua; (2) Quy chế không có quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển CCN (gồm ưu đãi đầu tư CCN, hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN, các hoạt động hỗ trợ phát triển CCN); (3) Tiêu chí, điều kiện, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN kèm theo các biểu mẫu hướng dẫn chưa chặt chẽ, cụ thể; (4) Điều kiện xác định, thành lập Trung tâm phát triển CCN làm chủ đầu tư hạ tầng CCN ở các địa phương không rõ, dẫn đến triển khai còn lúng túng; (5) Việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và dự án sản xuất  kinh doanh trong CCN ở địa phương chưa rõ cơ quan đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan; (6) Việc phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân cấp tỉnh, các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực các quy định của pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu quản lý CCN hiện nay; (7) Chưa có quy định cơ chế thống kê, báo cáo số liệu về tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của các CCN nên gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thống kê giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách,... của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong CCN.

4. Về kết quả công tác quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN: Chất lượng quy hoạch, thành lập các CCN chưa đáp ứng yêu cầu mong muốn; việc quy hoạch còn mang tính chủ quan, chưa bám sát nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và khả năng nguồn lực của nhà nước và doanh nghiệp; chưa có tính liên kết trong phát triển CCN nhằm phát huy lợi thế của địa phương. Việc thành lập CCN còn chưa xuất phát từ nhu cầu mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp và năng lực tài chính, quản lý chuyên môn của chủ đầu tư hạ tầng. Công tác xúc tiến đầu tư vào các CCN còn yếu; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN tại nhiều địa phương còn chậm, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại nhiều CCN chưa được đầu tư; cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào chưa thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN. Tỷ lệ lấp đầy CCN tại nhiều địa phương là thấp (tỷ lệ lấp đầy bình quân cả nước đạt 58%).

5. Về thực hiện cơ chế NSTW hỗ trợ hạ tầng CCN tại các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn: Định mức NSTW hỗ trợ tối đa như quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg (6 tỷ đồng/01 CCN vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên; 5 tỷ đồng/1 CCN các địa phương khó khăn còn lại) là quá thấp so với nhu cầu thực tế vốn đầu tư hạ tầng CCN hiện nay. Tổng cân đối NSTW hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN tại các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn trong cả nước giai đoạn 2011-2015 là thấp (cả giai đoạn là 408 tỷ đồng, trung bình 81,6 tỷ đồng/năm) và bố trí còn dàn trải, nhỏ giọt. Việc điều chuyển NSTW từ chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng CCN sang hỗ trợ KCN còn xảy ra đối với nhiều địa phương làm ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ CCN (hiện nay đang ít được ưu đãi so với KCN), tạo ra tiền lệ không tốt trong thực thi chính sách của Nhà nước.
III. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI, HẠN CHẾ  

1. CCN chủ yếu nằm ở địa bàn nông thôn, vị trí không thuận lợi, hạ tầng cơ sở xung quanh yếu kém. Đối tượng di dời, thu hút đầu tư vào CCN là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ có tiềm lực tài chính và năng lực quản lý yếu. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng các CCN gặp rất nhiều khó khăn. Các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư hạ tầng và hoạt động phát phát triển CCN của nhà nước cơ bản không khác biệt với các lĩnh vực khác. 
2. Hệ thống các văn bản quản lý CCN đã hình thành tương đối đầy đủ nhưng hiệu lực pháp lý thấp, nhiều nội dung quản lý không có quy định riêng; chưa tạo cơ chế thuận lợi, thông thoáng trong quản lý, đầu tư phát triển CCN, đặc biệt đối với doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và sản xuất kinh doanh trong CCN.

PHẦN III. ĐỀ XUẤT/KIẾN NGHỊ

I. SỰ CẦN THIẾT TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CCN TRONG THỜI GIAN TỚI

Đầu tư phát triển CCN nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, các cá nhân, hộ gia đình ở địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước “ly nông bất ly hương” và xây dựng nông thôn mới. 
Việc phát triển các CCN thời gian qua đã khẳng định vai trò rất quan trọng đối với phát triển KT-XH ở khu vực nông thôn, các địa phương. Chủ trương quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các CCN đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, khẳng định trong các văn bản như: (1) Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020; (2) Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; (3) Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ (trong đó có kết cấu hạ tầng CCN) nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; (4) Luật Đầu tư (sửa đổi) năm 2014, trong đó quy định nhà nước hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH (trong đó có hệ thống kết cấu hạ tầng CCN); (5) Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý CCN và các Nghị quyết, văn chỉ đạo điều hành khác của Chính phủ thời gian qua.

Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển CCN thời gian qua tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân cơ bản gồm: (1) CCN chủ yếu nằm ở địa bàn nông thôn, vị trí không thuận lợi, hạ tầng cơ sở xung quanh yếu kém; (2) CCN khó thu hút các doanh nghiệp làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng vì doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong CCN chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, vừa, cơ sở sản xuất cá thể, hộ gia đình có năng lực tài chính yếu, khả năng chi trả tiền thuê đất thấp; (3) việc huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng CCN gặp rất nhiều khó khăn, nguồn vốn chủ yếu là từ ngân sách địa phương với mức đầu tư nhỏ giọt; (4) cơ chế, chính sách phát triển CCN hiện tại của Nhà nước chưa đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư và phát triển CCN.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển CCN, trong thời gian tới, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển CCN để phát huy vai trò, vị trí của CCN đối với phát triển KT-XH tại các địa phương.
II. ĐỀ XUẤT/KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về CCN
Như phân tích ở trên, Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg là văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ ban hành, qua quá trình thực hiện đã bộc lộ những bất cập, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và các chủ trương mới của của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, cải cách môi trường kinh doanh, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường,... 
Để tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng phát triển CCN một cách hiệu quả, chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, khắc phục những bất cập của Quy chế quản lý CCN, cần thiết phải xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ về CCN nhằm hoàn thiện khung pháp lý đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển CCN trong thời gian tới. 
Bộ Công Thương đề xuất một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung về quản lý CCN như sau: (1) Sửa đổi, bổ sung các tiêu chí quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN theo hướng quy định cụ thể, chi tiết về trình tự thủ tục, hồ sơ trong công tác lập và phê duyệt để đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả, khả thi trong quá trình triển khai; (2) về mô hình chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN theo hướng khuyến khích doanh nghiệp làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng; trường hợp địa phương có nhiều CCN tại địa bàn KT-XH khó khăn thì xem xét thành lập Trung tâm phát triển CCN cấp tỉnh để tổ chức quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN sử dụng vốn ngân sách nhà nước; (3) bổ sung cơ chế phối hợp các cơ quan quản lý ở địa phương trong việc hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN và các dự án sản xuất kinh doanh trong CCN theo nguyên tắc một đầu mối, tại chỗ (nếu có thể) để thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; (4) bổ sung quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển CCN, đặc biệt là phát triển CCN ở các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn; (5) phân công lại trách nhiệm rõ ràng, cụ thể của từng Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về CCN, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Sở, ngành, UBND cấp huyện trong công tác quản lý CCN theo hướng tăng cường trách nhiệm, vai trò của cơ quan đầu mối quản lý CCN ở Trung ương là Bộ Công Thương và ở địa phương là các Sở Công Thương.
2. Kiến nghị đối với Thủ tướng Chính phủ

2.1. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Nghị định của Chính phủ về CCN; trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2016.

2.2. Phê duyệt thực hiện Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN tại các địa phương có điều kiện KT-XH khó khăn trong giai đoạn 2016-2020 (như đề xuất của Bộ Công Thương tại Công văn số 1882/BCT-CNĐP ngày 25/02/2015, Công văn số 3951/BCT-CNĐP ngày 22/4/2015) theo hướng tập trung đầu tư: (1) Đối với các tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc bộ và vùng Tây Nguyên (bao gồm cả các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An), tập trung hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng 2 CCN, mức hỗ trợ 75 tỷ đồng/cụm; (2) đối với các tỉnh thuộc địa bàn KT-XH khó khăn còn lại, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng 2 CCN, mức hỗ trợ 50 tỷ đồng/cụm. Đồng thời, giao Bộ Công Thương chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình sau được phê duyệt. 
2.3. Về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển CCN: Các CCN chủ yếu nằm ở địa bàn nông thôn, vị trí không thuận lợi, hạ tầng cơ sở xung quanh yếu kém; đối tượng thu hút đầu tư vào các CCN là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất công nghiệp, hộ kinh doanh cá thể,… ở khu vực nông thôn có tiềm lực tài chính, trình độ quản lý yếu, rất cần có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với CCN đủ mạnh để thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư phát triển CCN trong thời gian tới, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng và thu hút lấp đầy các CCN. 
Vì vậy, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư như sau: Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN và đầu tư sản xuất trong các CCN được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư như trường hợp đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn (hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian 10 năm, trong đó kể từ ngày 01/01/2016 áp dụng thuế suất 17%; miễn tiền thuê đất 11 năm); các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN và đầu tư sản xuất trong các CCN tại địa bàn KT-XH khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư như trường hợp đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn (hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; miễn tiền thuê đất 15 năm).

3. Đối với các Bộ/ngành

3.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW đầu tư hạ tầng CCN giai đoạn 2016 - 2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổng hợp kế hoạch NSTW hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN theo đề nghị của Bộ Công Thương hàng năm, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
3.2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng, ban hành Quy chế bảo vệ môi trường CCN từ khâu quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đến hoạt động của các CCN; hướng dẫn quản lý việc thu gom, xử lý chất thải rắn và nước thải trong trong CCN.

3.3. Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ phát triển CCN như: ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí bảo vệ môi trường; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN và dự án đầu tư trong CCN.
3.4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng CCN, quản lý dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN, quản lý hoạt động cấp phép xây dựng các công trình trong CCN.

3.5. Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc đề xuất mô hình đơn vị sự nghiệp làm chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định về CCN; hướng dẫn cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, biên chế và tiền lương đối với công chức, viên chức của mô hình chủ đầu tư này. 
3.6. Bộ Công an hướng dẫn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại CCN theo quy định của pháp luật.

3.7. Các Bộ liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến CCN; thường xuyên cung cấp thông tin, trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc quản lý nhà nước về CCN.

4. Đối với UBND cấp tỉnh
4.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt, nghiêm túc, đúng quy định tại Quy chế quản lý CCN và quy định của pháp luật; tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng và hoạt động của các CCN trên địa bàn.

4.2. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hoạt động các CCN trên địa bàn để tập trung đầu tư những CCN hoạt động hiệu quả, tận dụng được thế mạnh của địa phương và di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đang nằm trong khu dân cư; kiên quyết rút khỏi quy hoạch, xử lý các CCN không hiệu quả, sử dụng lãng phí đất đai theo đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xử lý dứt điểm các CCN hình thành trước khi Quy chế có hiệu lực theo Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT của Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
4.3. Xây dựng, ban hành chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN trên địa bàn và tích cực thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư; chỉ đạo sắp xếp, bố trí các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp vào các KCN, CCN; kiên quyết không thu hồi thêm diện tích đất cho các dự án đầu tư ngoài KCN, CCN.
Trên đây là báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem  xét, có ý kiến chỉ đạo để công tác quản lý CCN ngày càng được hoàn thiện và hiệu quả hơn./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an (để phối hợp);

- Lãnh đạo Bộ;

- Lưu: VT, CNĐP (02). 
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Hoàng Quốc Vượng


PHỤ LỤC. TỔNG HỢP QUY HOẠCH, THÀNH LẬP, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CCN
	TT
	Tên địa phương
	Quy hoạch đến năm 2020
	Thành lập CCN
	Tình hình đầu tư hạ tầng các CCN
	Tình hình hoạt động của các CCN

	
	
	 Số cụm (cụm) 
	 Tổng diện tích (ha) 
	 Số lượng cụm đã thành lập (cụm) 
	 Tổng diện tích các CCN đã thành lập (ha) 
	 Số cụm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng (cụm) 
	 Số cụm do Trung tâm phát triển CCN làm chủ đầu tư hạ tầng (cụm) 
	 Số cụm đã được phê duyệt QHCT (cụm) 
	 Số cụm đã được phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng (cụm) 
	 Số cụm đã hoàn thành đầu tư hạ tầng (cụm) 
	 Số cụm đã và đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải (cụm) 
	Tổng số cụm đi vào hoạt động (cụm)
	 Tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN năm 2014 (%) 
	 Tổng số dự án trong cụm (dự án) 
	 Tổng giá trị SXCN của các dự án trong cụm năm 2014 (tỷ đ) 
	 Tổng số nộp ngân sách của các dự án năm 2014 (tỷ đ) 
	 Tổng số lao động làm việc tại các CCN năm 2014 (người) 

	TỔNG
	1.616
	51.707
	603
	18.850
	198
	139
	673
	378
	119
	119
	626
	58
	10.781
	103.359
	4.767
	550.473

	I
	Vùng TDMN Bắc bộ
	236
	7510
	110
	3506
	27
	36
	100
	50
	20
	15
	93
	46
	614
	14407
	250
	65343

	1
	Bắc Giang
	36
	683
	27
	653
	2
	33
	10
	2
	4
	7
	28
	56
	204
	8.414
	42
	37.646

	2
	Bắc Kạn
	18
	360
	1
	17
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Cao Bằng
	7
	315
	1
	50
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Điện Biên
	8
	146
	0
	-
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	55
	4
	410
	11
	410

	5
	Hòa Bình
	24
	812
	16
	350
	4
	0
	14
	5
	0
	0
	5
	22
	6
	123
	0
	650

	6
	Hà Giang
	12
	435
	5
	260
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	2
	82
	6
	437
	44
	420

	7
	Lai Châu
	4
	165
	3
	135
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Lào Cai
	18
	232
	6
	89
	0
	0
	13
	5
	2
	0
	3
	82
	145
	233
	12
	739

	9
	Lạng Sơn
	16
	537
	2
	62
	1
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	100
	14
	-
	-
	-

	10
	Phú Thọ
	25
	1.100
	7
	377
	3
	3
	15
	11
	8
	3
	17
	42
	114
	474
	12
	16.179

	11
	Sơn La
	6
	150
	3
	126
	3
	0
	2
	1
	0
	1
	2
	80
	5
	0
	-
	62

	12
	Yên Bái
	20
	1.051
	13
	366
	1
	0
	13
	9
	1
	0
	10
	43
	46
	911
	54
	1.855

	13
	Thái Nguyên
	31
	1.177
	23
	844
	13
	0
	20
	11
	4
	1
	19
	38
	59
	3.226
	76
	6.432

	14
	Tuyên Quang
	11
	346
	3
	177
	0
	0
	0
	2
	0
	3
	4
	35
	11
	179
	-
	950

	II
	Vùng ĐB SH
	509
	13.345
	190
	5.456
	50
	41
	159
	77
	37
	36
	198
	69
	6.297
	27.499
	470
	205.642

	15
	Hà Nội
	196
	3.516
	107
	3.193
	34
	0
	-
	-
	22
	22
	60
	77
	4.183
	-
	-
	63.926

	16
	Hải Phòng
	26
	1.098
	3
	138
	3
	0
	15
	5
	0
	3
	5
	90
	82
	6.430
	166
	11.829

	17
	Bắc Ninh
	25
	779
	-
	-
	-
	-
	19
	-
	6
	1
	18
	-
	-
	-
	-
	19.054

	18
	Hưng Yên
	35
	1.339
	5
	45
	1
	0
	4
	4
	0
	1
	3
	100
	148
	-
	-
	-

	19
	Hải Dương
	45
	1.975
	0
	-
	0
	0
	38
	2
	1
	0
	30
	63
	302
	2.760
	32
	50.000

	20
	Vĩnh Phúc
	33
	615
	14
	344
	4
	4
	12
	10
	2
	3
	7
	69
	457
	2.030
	36
	7.638

	21
	Quảng Ninh
	43
	1.551
	9
	321
	5
	4
	4
	4
	0
	1
	7
	81
	90
	575
	-
	3.828

	22
	Thái Bình
	43
	1.226
	30
	970
	2
	28
	29
	17
	1
	2
	25
	45
	235
	4.559
	184
	17.902

	23
	Hà Nam
	18
	359
	2
	106
	1
	5
	13
	11
	5
	0
	16
	68
	158
	3.036
	46
	7.302

	24
	Nam Định
	32
	506
	20
	339
	0
	0
	20
	20
	0
	3
	20
	82
	471
	4.860
	-
	18.724

	25
	Ninh Bình
	13
	380
	0
	-
	0
	0
	5
	4
	0
	0
	7
	85
	171
	3.250
	7
	5.439

	III
	Vùng DH miền Trung
	423
	10.314
	158
	3.607
	26
	45
	210
	137
	23
	26
	201
	54
	2.082
	31.526
	3.069
	108.869

	26
	Thanh Hóa
	55
	1.550
	13
	258
	0
	0
	25
	13
	0
	0
	37
	53
	255
	4.323
	64
	18.134

	27
	Nghệ An
	47
	920
	32
	467
	2
	0
	32
	25
	4
	4
	16
	71
	179
	1.477
	75
	12.914

	28
	Hà Tĩnh
	25
	632
	11
	275
	2
	0
	16
	9
	0
	2
	11
	37
	170
	2.400
	-
	2.700

	29
	Quảng Bình
	58
	702
	9
	113
	0
	5
	8
	8
	1
	0
	8
	64
	100
	150
	3
	980

	30
	Quảng Trị
	20
	558
	15
	434
	2
	4
	15
	12
	3
	1
	11
	40
	86
	350
	11
	2.368

	31
	Thừa T. Huế
	10
	353
	7
	166
	0
	1
	5
	4
	0
	0
	5
	48
	109
	1.140
	26
	12.756

	32
	Đà Nẵng
	1
	30
	1
	30
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	100
	14
	4.465
	429
	1.881

	33
	Quảng Nam
	86
	1.762
	12
	416
	6
	35
	61
	28
	1
	4
	51
	52
	176
	7.279
	534
	24.891

	34
	Quảng Ngãi
	25
	560
	17
	202
	0
	0
	17
	0
	1
	0
	11
	77
	100
	2.414
	31
	3.653

	35
	Bình Định
	62
	1.921
	26
	750
	10
	0
	17
	10
	10
	11
	40
	53
	792
	4.408
	1.372
	23.011

	36
	Phú Yên
	15
	517
	7
	156
	1
	0
	2
	4
	0
	1
	5
	34
	31
	157
	16
	679

	37
	Khánh Hòa
	11
	444
	6
	246
	2
	0
	5
	4
	2
	1
	3
	92
	48
	1.600
	70
	3.926

	38
	Ninh Thuận
	8
	365
	2
	95
	0
	0
	6
	2
	0
	1
	2
	72
	22
	1.363
	438
	976

	IV
	Vùng Tây Nguyên
	80
	3.411
	25
	1.051
	6
	6
	49
	28
	3
	7
	29
	49
	207
	1.361
	146
	10.657

	39
	Kon Tum
	14
	400
	7
	209
	0
	3
	6
	5
	0
	5
	7
	74
	15
	84
	20
	3.175

	40
	Gia Lai
	23
	1.046
	4
	160
	0
	1
	11
	6
	0
	0
	4
	32
	23
	57
	3
	184

	41
	Đắk Lắk
	21
	1.002
	9
	433
	3
	1
	14
	3
	3
	2
	8
	63
	113
	870
	58
	4.200

	42
	Đắk Nông
	8
	327
	2
	90
	2
	1
	5
	3
	0
	0
	2
	18
	28
	-
	-
	-

	43
	Lâm Đồng
	14
	636
	3
	159
	1
	0
	13
	11
	0
	0
	8
	31
	28
	350
	65
	3.098

	V
	Vùng Đông Nam Bộ
	143
	6.256
	52
	2.318
	47
	8
	69
	40
	11
	19
	53
	57
	1.045
	11.445
	446
	99.371

	44
	TP.Hồ Chí Minh
	13
	804
	9
	532
	8
	0
	4
	3
	2
	2
	12
	60
	529
	-
	-
	45.796

	45
	Bình Dương
	13
	909
	8
	579
	8
	0
	8
	8
	0
	3
	6
	63
	54
	4.947
	351
	21.560

	46
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	14
	564
	6
	258
	7
	0
	8
	6
	2
	3
	4
	47
	11
	3.694
	70
	5.518

	47
	Đồng Nai
	27
	1.497
	3
	136
	8
	0
	22
	6
	1
	3
	7
	64
	187
	89
	-
	14.523

	48
	Bình Phước
	27
	583
	4
	126
	6
	0
	3
	2
	1
	2
	3
	83
	7
	-
	-
	1.148

	49
	Tây Ninh
	20
	902
	2
	99
	3
	0
	5
	4
	1
	2
	4
	48
	15
	1.457
	24
	3.485

	50
	Bình Thuận
	29
	997
	20
	588
	7
	8
	19
	11
	4
	4
	17
	43
	242
	1.258
	1
	7.341

	VI
	Vùng Tây Nam Bộ
	225
	10.870
	68
	2.912
	42
	3
	86
	46
	25
	16
	52
	67
	536
	17.121
	386
	60.591

	51
	Long An
	32
	3.368
	17
	611
	27
	0
	23
	21
	10
	10
	14
	78
	234
	-
	
	15.000

	52
	Tiền Giang
	27
	1.003
	3
	109
	0
	0
	1
	3
	4
	1
	4
	98
	85
	9.052
	319
	12.600

	53
	An Giang
	35
	878
	7
	378
	0
	0
	10
	6
	2
	1
	7
	50
	19
	5.581
	50
	7.455

	54
	Hậu Giang
	6
	324
	8
	584
	0
	0
	8
	1
	0
	0
	5
	60
	30
	337
	2
	1.431

	55
	Bến Tre
	12
	378
	4
	108
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	3
	32
	9
	50
	15
	70

	56
	Đồng Tháp
	31
	1.509
	15
	577
	6
	0
	15
	14
	8
	3
	13
	82
	66
	1.506
	-
	14.803

	57
	Kiên Giang
	12
	549
	5
	188
	4
	0
	7
	1
	0
	1
	3
	12
	8
	595
	-
	2.113

	58
	Bạc Liêu
	4
	160
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	Sóc Trăng
	19
	769
	4
	187
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	-
	2
	-
	-
	-

	60
	Trà Vinh
	13
	518
	0
	-
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61
	Vĩnh Long
	14
	670
	0
	-
	5
	2
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	62
	Cà Mau
	14
	545
	4
	120
	0
	0
	4
	0
	1
	0
	2
	84
	83
	-
	-
	7.119

	63
	TP.Cần Thơ
	6
	200
	1
	49
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
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